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MOT BAN AN €O THAT TAI THANH PHO HO CHi MINH

BAN AN SO 91/2019/HSST - TAND TP.HCM - 28/3/2019

Anh L diéu khién xe dau kéo dirng den dod thi bi anh H - ngudi khéng quen biét, bat ngo
dung dao x6ng |én cabin, ddm mdt nhat vao dau anh L. Trong lUc gidang co, anh L gianh
dugc dao va dam lai hai nhat vao lung anh H khién anh H t&r vong tai hién truong; anh L
bi thuong tat 22%. Vién kiém sat truy td anh L theo khodn 1 Biéu 126 BLHS, dé nghi murc
an 12 dén 18 thang tu.

NHAN PINH VA PHAN QUYET CUA TOA

Anh H la ngudi vb cd tan cong trudc nén anh L dugc quyén phong vé; tuy nhién viéc dung
con dao dai hon (32,5cm so v&i dao 15,5cm cda anh H) dam hai nhat vao lung d6i phuong
la chéng tra vugt qua murc can thiét.

Toa tuyén anh L pham toi "Giét nguoi do vugt qua gidi han phong vé chinh dang”, x&r phat
1 nam 6 thang tu (thap hon muic dé nghi, do dugc ap dung thém tinh tiét giam nhe tai
biéu 51 BLHS); dong thdi budc boi thuong 189.000.000 dong va cap dudng hang thang
cho 3 con cta bi hai dén khi dt 18 tuoi.
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THE NAO LA PHONG VE CHINH PANG
VA KHI NAO Bl COI LA "VUOT QUA GIO1 HAN"?

KHOAN 1 DIEU 22 BLHS 2015: Phong vé chinh dang

"Phong vé chinh ddng la hanh vi cua nguoi vi bdo vé quyén hodc loi ich chinh ddng cua
minh, cta ngudi khdc hodc loi ich ctia Nha nudc, cua co quan, to chirc ma chéng trd lai mot
cdch can thiét ngudi dang c6 hanh vi xdm pham cac loi ich noéi trén. Phong vé chinh ddng
khéng phai la toi pham."

KHOAN 2 PIEU 22 BLHS 2015: Vuot qua gidi han phong vé chinh dang

"Vurot quad gidi han phong vé chinh ddang la hanh vi chéng trd ré rang qud mutc can thiét,
khéng phu hop vdi tinh chdt va mirc dé nguy hiém cho xd héi cta hanh vi xam hai. Ngu'oi
co hanh vi vurot quad gidi han phong vé chinh ddang phdi chiu trdch nhiém hinh su theo quy
dinh cua Bo luat nay."

TRACH NHIEM HINH SU' VA TRACH NHIEM DAN SU
SONG SONG TON TAl

PIEU 584, 585, 586, 591 BLDS 2015: Can c&r bdi thud'ng thiét hai ngoai hop dong

e Ngudi xam pham tinh mang, sirc khoe ngudi khac phai béi thudong thiét hai; mic boi
thuong dua trén thiét hai thuc té va mirc d6 16i.

e Thiét hai do tinh mang bi xam pham bao gobm chi phi ciru chira, mai tang, tién cap
dudng cho ngudi ma ngudi bi thiét hai cd nghia vu nudi dudng, va ton that tinh than.
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VU OT QUA GIO1 HAN PHONG VE CHINH DANG THI BI
XU LY RA SAO?

PIEU 126 BLHS 2015: Néu hau qua la chét nguoi

e Khoan 1: phat cai tao khéng giam gilr dén 02 nam hoac phat tu tir 03 thang dén 02 nam.
e Khoan 2: pham tdi doi v&i 02 ngudi trd |1€n, thi bi phat tu tr 02 nam dén 05 nam.

PIEU 136 BLHS 2015: Néu chi gdy thuong tich, khong chét nguoi

e Khodn 1: tdn thuong co thé tir 31% dén 60%, phat tién 5 dén 20 triéu dong hoac cai tao
khéng giam gilr dén 03 nam.

e Khodn 2, 3: ton thuong nang hon (tr 31% dén 60%, hoadc t&r 61% tr& |én) hodc nhiéu
nguoi, hodc dan dén chét ngudi, phat tu tr 03 thang dén 03 nam.

PIEU 126 (VU'OT QUA GIOI HAN) PIEVU 123 (GIET NGU'Ol THONG THUONG)

3 thang - 5 nam tu 7 - 20 nam/chung than/ta hinh

MUrc phat tai Biéu 126 thap hon dang ké so vai Biéu 123 (t0i giét ngudi khong cé yéu to
phong vé chinh dang), vi phap luat ghi nhan yéu té6 khai phat: ngudi pham tdi von dang
thuc hién quyén phong vé, chi la chéng tra da vugt qua murc can thiét.
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Ba ché dinh loai trir trach nhiém hinh suw dé nham lan

Diéu 22: Phong vé chinh

dang

Diéu 23: Tinh thé cap
thiét

Diéu 24: Bat gilr nguoi
pham toi

Boi canh

Chéng tra ngudi dang xam
pham lgi ich hgp phap

Phai gay thiét hai nhé hon
dé trdnh thiét hai Idn hon

Dung vi luc can thiét dé bat
gilr nguci pham toi

Doi trong bi tac
dong

Nguaoi dang thuc hién hanh
vi Xxam hai

Cé thé la lgi ich chung,
khéng nham vao mot
nguaoi cu thé

Nguoi da hoac dang pham
tdi, can bat gitr

Khi nao phai chiu
TNHS

Chéng tra rd rang qua muc
can thiét

Thiét hai gay ra ro rang
VUQt qua yéu cau cula tinh
thé

St&r dung vi luc rd rang vuot
gua muc can thiét

Piém chung cla ca ba ché dinh: hanh vi gay thiét hai chi dugc loai trir trdch nhiém hinh su khi @ murc "can
thiét"; mot khi vuot qua muirc d6, ngudi thuc hién hanh vi van phai chiu trach nhiém hinh su theo quy

dinh tuong ung.
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Lien He V&1 Chung Tol

Poi ngU luat su va chuyén gia phap ly cua DEDICA ludén san

sang ho tra. Hay lién hé ngay dé dudc tu van va cung cap dich
vu phap ly chuyén sau.

Doanh nghiép va Pau tu | Tu Van Phap Ly Thudng Xuyén | Giai quyét tranh chap
Hinh su/Téi pham | Mua ban & sap nhap (M&A) | Nhan hiéu & Ban quyén

9 Pia chi

Tang 11, Toa nha A&T, S6 171 Hai Ba Trung,
Phudng Xuan Hoa, TP. H6 Chi Minh

Email
david@dedica-law.com

e pién thoal

+84 39 969 0012

Website

www.dedica-law.com

nhan dé duagc tu van.
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_@ Hay goi ngay cho chung t6i hodc dé lai |0
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	PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG  LIỆU CÓ PHẢI CHỊU  TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ?
	MỘT BẢN ÁN CÓ THẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	BẢN ÁN SỐ 91/2019/HSST · TAND TP.HCM · 28/3/2019
	Anh L điều khiển xe đầu kéo dừng đèn đỏ thì bị anh H - người không quen biết, bất ngờ dùng dao xông lên cabin, đâm một nhát vào đầu anh L. Trong lúc giằng co, anh L giành được dao và đâm lại hai nhát vào lưng anh H khiến anh H tử vong tại hiện trường; anh L bị thương tật 22%. Viện kiểm sát truy tố anh L theo khoản 1 Điều 126 BLHS, đề nghị mức án 12 đến 18 tháng tù.
	NHẬN ĐỊNH VÀ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA
	Anh H là người vô cớ tấn công trước nên anh L được quyền phòng vệ; tuy nhiên việc dùng con dao dài hơn (32,5cm so với dao 15,5cm của anh H) đâm hai nhát vào lưng đối phương là chống trả vượt quá mức cần thiết.
	Tòa tuyên anh L phạm tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, xử phạt    1 năm 6 tháng tù (thấp hơn mức đề nghị, do được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS); đồng thời buộc bồi thường 189.000.000 đồng và cấp dưỡng hằng tháng cho 3 con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.


	THẾ NÀO LÀ PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG VÀ KHI NÀO BỊ COI LÀ "VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN"?
	KHOẢN 1 ĐIỀU 22 BLHS 2015: Phòng vệ chính đáng
	"Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm."

	KHOẢN 2 ĐIỀU 22 BLHS 2015: Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
	"Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này."


	TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ  SONG SONG TỒN TẠI
	ĐIỀU 584, 585, 586, 591 BLDS 2015: Căn cứ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
	Người xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác phải bồi thường thiệt hại; mức bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế và mức độ lỗi.
	Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ nuôi dưỡng, và tổn thất tinh thần.


	VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG THÌ BỊ XỬ LÝ RA SAO?
	ĐIỀU 126 BLHS 2015: Nếu hậu quả là chết người
	Khoản 1: phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
	Khoản 2: phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

	ĐIỀU 136 BLHS 2015: Nếu chỉ gây thương tích, không chết người
	Khoản 1: tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, phạt tiền 5 đến 20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
	Khoản 2, 3: tổn thương nặng hơn (từ 31% đến 60%, hoặc từ 61% trở lên) hoặc nhiều người, hoặc dẫn đến chết người, phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

	ĐIỀU 126 (VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN)
	3 tháng – 5 năm tù
	ĐIỀU 123 (GIẾT NGƯỜI THÔNG THƯỜNG)

	7 - 20 năm/chung thân/tử hình
	Mức phạt tại Điều 126 thấp hơn đáng kể so với Điều 123 (tội giết người không có yếu tố phòng vệ chính đáng), vì pháp luật ghi nhận yếu tố khởi phát: người phạm tội vốn đang thực hiện quyền phòng vệ, chỉ là chống trả đã vượt quá mức cần thiết.


	Ba chế định loại trừ trách nhiệm hình sự dễ nhầm lẫn
	Điều 22: Phòng vệ chính đáng
	Điều 23: Tình thế cấp thiết
	Điều 24: Bắt giữ người phạm tội
	Bối cảnh
	Chống trả người đang xâm phạm lợi ích hợp pháp
	Phải gây thiệt hại nhỏ hơn để tránh thiệt hại lớn hơn
	Dùng vũ lực cần thiết để bắt giữ người phạm tội

	Đối tượng bị tác động
	Người đang thực hiện hành vi xâm hại
	Có thể là lợi ích chung, không nhắm vào một người cụ thể
	Người đã hoặc đang phạm tội, cần bắt giữ

	Khi nào phải chịu TNHS
	Chống trả rõ ràng quá mức cần thiết
	Thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế
	Sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết
	Điểm chung của cả ba chế định: hành vi gây thiệt hại chỉ được loại trừ trách nhiệm hình sự khi ở mức "cần thiết"; một khi vượt quá mức đó, người thực hiện hành vi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tương ứng.
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